GIÁO ÁN TOÁN 8 CTST 									TUẦN 20,21
CHƯƠNG 5. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ (13 tiết)Bài 2. Toạ độ của một điểm và đồ thị của hàm số (Thời gian thực hiện:3  tiết)



I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức:  Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:
- Xác định được tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ.
- Xác định được một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó.
- Nhận biết được đồ thị hàm số.
2. Về năng lực 
* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
* Năng lực đặc thù: Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học.
3. Về phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, chuẩn bị đồ dùng dạy học.
2. Học sinh: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), ôn tập lại kiến thức cũ về hàm số, chuẩn bị đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
*Ổn định lớp học: Kiểm tra sĩ số: ..............................................................................................
*Kiểm tra bài cũ: Em hãy trình bài khái niệm hàm số là gì? Nêu một số ví dụ về hàm số.
- Kiểm tra tình hình ghi chép vở ghi – vở bài tập
- Kiểm tra kiến thức đã học ở bài trước
-....
	ÔN LẠI KIẾN THỨC BÀI 1. HÀM SỐ:







Khái niệm hàm số: Nếu đại lượng  phụ thuộc vào đại lượng thay đổi  sao cho với mỗi giá trị của  ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của  thì  được gọi là hàm số của  và  gọi là biến số.
Chú ý: 
- Nếu   thay đổi mà   không đổi thì   gọi là hàm hằng.
- Hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng công thức.
- Khi   là hàm số của   ta có thể viết  
Giá trị hàm số:
Cho hàm số y = f(x) xác định tại x = a. Giá trị tương ứng của hàm số f(x) khi x = a được gọi là giá trị của hàm số y = f(x) tại x = a, kí hiệu f (a).


1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: 
- HS có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về cách xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ thông qua tình huống xác định vị trí quân cờ trên bàn cờ.
- Tạo hứng thú cho HS, gợi động cơ học tập. 
b) Nội dung: HS thực hiện giải bài tập khởi động của GV và thảo luận trả lời câu hỏi theo ý kiến cá nhân.
c) Sản phẩm: HS giải được bài toán khởi động và trả lời câu hỏi mở đầu theo suy nghĩ cá nhân.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV chiếu Slide, đặt vấn đề, dẫn dắt qua câu hỏi khởi động:
Bạn Cúc mới học chơi cờ vua. Em hãy tìm giúp bạn:
· Quân Hậu Trắng đang ở giao của các cột nào và hàng nào?
· Tại giao của cột b và hàng 8 là quân gì? 
[image: A board with chess pieces and a game board

Description automatically generated]
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: GV nêu câu hỏi, HS trả lời, lớp nhận xét.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi một vài HS phát biểu ý kiến.
- Các HS khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 6: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Để biết câu trả lời của chúng ta đúng hay sai, cách xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu bài hôm nay.”.
 Bài 2: Tọa độ của một điểm và đồ thị hàm số.  
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
   2.1 Hoạt động 2.1: Tọa độ của một điểm
a) Mục tiêu:  
HS nhận biết mặt phẳng tọa độ và thực hành xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ để rèn luyện kĩ năng đạt yêu cầu cần đạt. 
b) Nội dung:
HS tìm hiểu nội dung kiến thức về mặt phẳng tọa độ, tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ và hoàn thành theo các yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: 
HS giải được Thực hành 1; Vận dụng 1 và các bài tập liên quan đến tọa độ của các điểm.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	TIẾN TRÌNH NỘI DUNG

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP1 vào vở cá nhân, sau đó so sánh kết quả với bạn cùng bàn, cùng nhóm.
- GV dẫn dắt, gợi ý sau đó mời đại diện một vài HS trả lời miệng. 
- GV dẫn dắt, đặt câu hỏi, từ đó rút ra kết luận trong SGK.
-  GV mời một vài HS đọc lại kết luận.
- GV lưu ý cho HS phần Chú ý:

Trên mặt phẳng tọa độ, mỗi điểm P xác định đúng một cặp số .
- GV yêu cầu đọc, hiểu Ví dụ 1, GV hướng dẫn, phân tích sau đó HS tự trình bày lại vào vở. 
- HS làm bài cá nhân hoàn thành Thực hành 1, Vận dụng 1 sau đó trao đổi cặp đôi đối chiếu với bạn cùng bàn.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu, hoàn thành bài tập vào vở theo yêu cầu.
- HĐ cặp đôi: HS trao đổi, kiểm tra chéo đáp án và sửa sai cho nhau.
- GV: giảng, hướng dẫn, phân tích, trình bày, quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện HS phát biểu trình bày miệng, trình bày bảng.
- Lớp chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 6: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại các khái niệm về mặt phẳng tọa độ, xác định tọa độ một điểm trên mặt phẳng tọa độ. 
	1. Tọa độ của một điểm
HĐKP1:
Qua vị trí A kẻ các đường thẳng vuông góc với hai trục, các đường này cắt Ox tại 4 và cắt Oy tại 8. 
Qua vị trí B kẻ các đường thẳng vuông góc với hai trục, các đường này cắt Ox tại -3 và cắt Oy tại 7. 

Thực hành 1: 

Tọa độ của điểm O là: O.

Tọa độ của điểm E là: E.

Tọa độ của điểm F là: F.

Vận dụng 1:

Tọa độ vị trí con thuyền là A.

Tọa độ vị trí của hòn đảo là B.




   2.2 Hoạt động 2.2:  Xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó
a) Mục tiêu: 
- Giúp HS xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó. 
- HS xác định tọa độ một điểm trong thực tế.
b) Nội dung: 
HS thực hiện các yêu cầu của GV để tìm hiểu và tiếp nhận kiến thức về xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó.
c) Sản phẩm: 
HS giải được các bài tập Thực hành 2, Vận dụng 2 và có thể giải được các bài tập liên quan.
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	TIẾN TRÌNH NỘI DUNG

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời câu  hỏi, thực hiện HĐKP2, sau đó so sánh kết quả với bạn cùng bàn, cùng nhóm.
Từ HĐKP2, GV hướng dẫn cách xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó.

- GV lưu ý HS phần Chú ý: Trên mặt phẳng tọa độ, mỗi cặp số  xác định một điểm P duy nhất.
- GV cho HS quan sát Hình 7 (SGK) và đọc hiểu Ví dụ 2 để rõ hơn về cách xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó.
- GV yêu cầu HS tự hoàn thành cá nhân Thực hành 2 vào vở cá nhân, sau đó trao đổi cặp đôi đối chiếu với bạn cùng bàn.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 6 thực hiện Vận dụng 2 xác định vị trí địa lí trên bản đồ để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó, thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV, hoạt động nhóm 6, kiểm tra chéo đáp án.
- GV: dẫn dắt, gợi ý và giúp đỡ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
Đại diện HS trình bày phần trả lời. Các HS chú ý theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 6: Kết luận, nhận định: 
GV đánh giá quá trình hoạt động của các nhóm và quá trình học, tiếp thu bài của HS. GV tổng quát lưu ý lại cách xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó và yêu cầu một vài HS ghi nhớ.
	2. Hai góc đối đỉnh
HĐKP2:


Thực hành 2:





2.3 Hoạt động 2.3: Đồ thị hàm số
a) Mục tiêu: 

HS hiểu khái niệm đồ thị hàm số, áp dụng vẽ đồ thị hàm số khi biết tọa độ trong mặt phẳng tọa độ và thông qua đồ thị hàm số hoàn thành bảng giá trị của hàm số.
b) Nội dung: 
HS quan sát SGK và thực hiện các yêu cầu của GV để tìm hiểu kiến thức về đồ thị hàm số.
c) Sản phẩm: 

HS ghi nhớ khái niệm đồ thị hàm số và vẽ đồ thị hàm số khi biết tọa độ trong mặt phẳng tọa độ, hoàn thành Thực hành 3, Vận dụng 3. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	TIẾN TRÌNH NỘI DUNG

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS trả lời HĐKP3 tại chỗ.
- Từ HĐKP3, GV dẫn dắt, hướng dẫn HS xây dựng khái niệm đồ thị hàm số. 
- GV cho HS đọc, tìm hiểu lời giải và trình bày lại Ví dụ 3,  Ví dụ 4.

- GV cho HS thực hành vẽ đồ thị hàm số khi biết tọa độ và dựa đồ thị hàm số hoàn thành bảng giá trị của hàm số thông qua các yêu cầu HS tự hoàn thành Thực hành 3, Vận dụng 3 vào vở cá nhân.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện nhiệm vụ thông qua các yêu cầu, điều hành của GV.
- GV: giảng, dẫn dắt, phân tích, quan sát và hỗ trợ HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày.
- Lớp chú ý nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Bước 6: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát lại kiến thức, đánh giá quá trình tiếp thu bài học của lớp, yêu cầu HS hoàn thành ghi vở đầy đủ.
	3. Tính chất của hai góc đối đỉnh
HĐKP3:


Để biểu diễn hàm số  trên mặt phẳng tọa độ, ta vẽ các điểm có tọa độ trong mặt phẳng tọa độ.
Thực hành 3:



Vận dụng 3.

	x
	-2
	-1
	0
	1
	2

	y
	4
	1
	0
	1
	4





3. Hoạt động 3 : Luyện tập
a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học thông qua bài tập.
b) Nội dung: HS chú ý theo dõi SGK, thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan đến kiến thức đã học.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT1 ; BT2 ; BT4 ; BT5 (SGK – tr14) vào vở cá nhân. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, có thể thảo luận nhóm đôi, tự cá nhân hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi bài tập GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng/bảng. Các HS khác chú ý hoàn thành bài, theo dõi nhận xét bài các bạn trên bảng.
Kết quả :
Bài tập 1 :
[image: A graph of a function
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a) Các điểm A, B, C thuộc trục hoành.
b) Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng 0.
Bài tập 2 :
[image: A graph of a function
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a) Các điểm M, N, P thuộc trung tung.
b) Một điểm ất kì trên trục tung có hoành độ bằng 0.
Bài tập 4 :
[image: A graph of a function
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Bài tập 5 :



Điểm  và  thuộc đồ thị hàm số .
Bước 6: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra kết quả chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện tính toán.
4. Hoạt động 4 : Vận dụng
a) Mục tiêu: 
- Học sinh củng cố và nắm vững kiến thức đã học.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS thực hiện làm bài tập vận dụng.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành đúng bài tập SGK
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS thực hiện BT 7, BT 8 (SGK – tr14). 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS giơ tay phát biểu, trình bày câu trả lời.
Kết quả :
Bài tập 7 :
a) 
Tọa độ điểm H là : .

Tọa độ điểm D là : .

[image: A graph of a graph
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b) Dũng mua nhiều quyển vở nhất.
Bài tập 8 : Đồ thị hàm số S theo biến số t được vẽ hình như sau :

Bước 6: Kết luận, nhận định: 
GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi làm bài và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
 Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 
- Hoàn thành các bài tập trong SBT.

- Chuẩn bị bài mới “ Bài 3. Hàm số bậc nhất ”.
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[image: LỜI GIẢI] Trong mặt phẳng tọa độ Oxy điểm nào sau đây thuộc góc phần tư thứ  II? - Tự Học 365]1. Mặt phẳng tọa độ.
· Trên mặt phẳng ta vẽ hai trục số Ox và Oy vuông góc với nhau tại gốc O của mỗi trục số. Khi đó ta có hệ trục tọa độ Oxy.
· Các trục Ox và Oy gọi là các trục tọa độ.
· Trục Ox gọi là trục hoành, trục Oy gọi là trục tung.
· Điểm O biểu diễn số 0 của cả hai trục gọi 1à gốc tọa độ.
· Hai trục tọa độ chia mặt phẳng thành bốn góc vuông: góc phần tư thứ  I, II, III, IV.
2. Tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ.
· 
Từ một điểm M trong một mặt phẳng tọa độ Oxy ta vẽ các đường vuông góc với các trục tọa độ. Giả sử các đường vuông góc này cắt trục hoành tại điểm 3, cắt trục tung tại điểm 2. Khi đó cặp số (3; 2) gọi là tọa độ của điểm M và kí hiệu là .
· Số 3 gọi là hoành độ, số 2 gọi là tung độ của điểm M.
· Nhận xét. Trong mặt phẳng tọa độ, mỗi điểm M xác định một cặp số. Ngược lại, mỗi cặp số xác định một điểm P.
· Điểm nằm trên trục hoành có tung độ bằng 0.
· Điểm nằm trên trục tung có hoành độ bằng 0.
3. Đồ thị của hàm số.
· 

Đồ thị của hàm số  là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng   trên mặt phẳng tọa độ.


IV. LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG:
Câu 1. Xác định tọa độ của các điểm có trong hình bên:

[image: ]
M ( ... ; ... )			N ( ... ; ... )
P ( ... ; ... )			Q ( ... ; ... ) 	

Câu 2. Xác định tọa độ các điểm  trong hình.
[image: ]

Câu 3. Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số .


a) ;	b) .

Câu 4. Điểm  thuộc đồ thị của hàm số nào dưới đây?




A. ;	B. ;	C. ;	D. .
Câu 5. Ở hình vẽ:
a) Viết tọa độ các điểm A, B, C, D.
b) Em có nhận xét gì về tọa độ của các cặp điểm A và B; C và D?[image: A diagram of a mathematical equation

Description automatically generated]








Câu 6. a/ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho các điểm A, B, C như hình bên. Xác định tọa độ các điểm đó.
[image: https://vietjack.me/storage/uploads/images/35/image-2021-11-06-201045-1636204246.png]
[image: https://vietjack.me/storage/uploads/images/35/image-2021-11-06-201533-1636204534.png]Câu 7. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho các điểm A, B, C, D như hình bên. Hãy điền vào các chỗ chấm chấm (…) các số và kí hiệu thích hợp.
a) Điểm A có hoành độ là ………
b) Điểm B có tung độ là ………..
c) Điểm C có tọa độ là (……; ……)
d) Điểm D ở góc phần tư thứ ……..
e) Điểm…….. có hoành độ dương.
f) Điểm ….… có tung độ âm.
g) Biểu diễn trung điểm I của BF,  khi đó tọa độ điểm I là: (…….; ……)
Câu 8. Hàm số y được cho trong bảng sau:
	x
	–2
	0
	2
	4

	y
	–1
	0
	1
	2


a) Viết tất cả các cặp giá trị tương ứng (x; y) của hàm số trên và đặt tên các điểm đó.
b) Vẽ trên một hệ tọa độ Oxy và xác định các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng của x và y ở câu a.
V. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
[image: A yellow and white rectangular box with black text
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- Xác định được toạ độ của một điểm trên mặt phẳng toạ độ.
- Xác định được một điểm trên mặt phảng toạ độ khi biết toạ độ của nó.
- Nhận biết được đồ thị hàm số

	EM CÓ BIẾT?
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= Xéc dinh dugc toa 6 cila mot diém trén mat phing toa d6.

~Xac dinh dugc mot diém trén mét phing toa do khi biét toa do cia né.
~Nhan biét duo 46 thi ham 6.
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RENE DESCARTES - NGUOI PHAT MINH RA MAT PHANG TOA DO

Descartes (1596 — 1650) la nha khoa hoc, nha todn hoc
ngudi Phap da hoan thién v cong b Ii thuyét vé mat phing
toa d5. Ong duoc xem 1a nha todn hoc da két hop dugc hai

‘nganh Hinh hoc va Dai sb.
(Ngubn: hutps:/Swww.britannica.com/biography/
Rene-Descartes)

TRO CHOI: BAN TAU TREN BIEN

‘Trd choi danh cho nhom hai ban. M3i ban [T T[T 1[5k |
1ay mét t& gifly c6 v& hé truc toa dd Oxy I
(~10 <x,'y < 10). Tur b tri 4 tau vio 4 diém
6 tog do tuy y (phai giir kin khong cho ddi
phrong biét). Céch choi nhur sau:

— Hai ban ngdi xa nhau.

— Céic ban luin phién doc toa d6 cia diém ma
minh vira bin.

— Néu toa d§ bin tring v6i toa d§ tau cita bén
bi bin thi bén nay hé to “thu chim”, nguge lai
thi ho “hut”.

—Ban nio bi chim hét tau truée thi thua.
Chic céc em vui nhé!





